
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 129/TB-ĐHNCT       Cần Thơ, ngày 23 tháng 7 năm 2020

MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN THI
MÃ LỚP HỌC 

PHẦN
LỚP

LỚP HỌC 

LẠI
NGÀY THI

GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI

GHI 

CHÚ

191910 Lai Hoàng Gia Lai 25/06/2001 Toán cao cấp 2 011800089901 19CKO-TT 30/7/2020 9g30' D1-02

199863 Liên Hải Đăng 18/07/2000 Toán cao cấp 2 011800089901 19CKO-TT 30/7/2020 9g30' D1-02

199503 Nguyễn Thị Thanh Trúc 25/04/2001 Anh văn trung cấp 1 011800086402 19QTK-TT 30/7/2020 7g30' D1-02

190937 Nguyễn Tấn Lộc 16/10/2001 Anh văn trung cấp 1 011800086404 19TIN-TT 30/7/2020 7g30' D1-02

1421103705 Lê Quang Thúy Vy 20/06/1996 Sản xuất thuốc 2 010200053001 DH15DUO01 30/7/2020 9g30' D1-01

151553 Nguyễn Phát Tài 21/06/1994 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 010200048903 DH15DUO01 DH16DUO03 28/7/2020 7g30' D1-02

150626 Nguyễn Văn Khải 28/09/1997 Sản xuất thuốc 2 010200053001 DH15DUO01 30/7/2020 9g30' D1-01

151140 Ngô Gia Kiện 12/12/1996 Sản xuất thuốc 2 010200053003 DH15DUO03 30/7/2020 9g30' D1-01

151072 Nguyễn Thái Mỹ Tươi 17/04/1997 Sản xuất thuốc 2 010200053003 DH15DUO03 30/7/2020 9g30' D1-01

151136 Nguyễn Văn Trí 15/06/1997 Sản xuất thuốc 2 010200053003 DH15DUO03 30/7/2020 9g30' D1-01

151719 Đặng Đình Cẩn 19/08/1997 Độ ổn định của thuốc 010200046305 DH15DUO05 28/7/2020 7g30' D1-02

151719 Đặng Đình Cẩn 19/08/1997 Sản xuất thuốc 2 010200046305 DH15DUO05 30/7/2020 9g30' D1-01

151614 Trương Mai Thy 1/2/1996 Chăm sóc dược 010200146005 DH15DUO05 31/7/2020 9g30' D1-02

150696 Lý Thành Đạt 23/01/1997 Bào chế và sinh dược học 2 010200043001 DH15DUO06 DH17DUO01 31/7/2020 9g30' D1-02

150696 Lý Thành Đạt 23/01/1997 Hóa lý 010200043001 DH15DUO06 DH18DUO04 30/7/2020 9g30' D1-01

151560 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 21/09/1997 Sản xuất thuốc 2 010200053006 DH15DUO06 30/7/2020 9g30' D1-01

151380 Nguyễn Châu Nhật Huy 27/09/1996 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 010100080001 DH15QTK01 DH19QTK01 31/7/2020 9g30' D1-07

165607 Lê Ngọc Hạnh 4/10/1998 Kinh tế dược 010200049201 DH16DUO01 31/7/2020 9g30' D1-01

166087 Nguyễn Phạm Mỹ Linh 17/09/1998 Kinh tế dược 010200049201 DH16DUO01 31/7/2020 9g30' D1-01

165940 Phạm Ngọc Hiểu 1/1/1997 Kinh tế dược 010200049201 DH16DUO01 31/7/2020 9g30' D1-01

166828 Nguyễn Thị Kiều Nga 23/03/1998 Kinh tế dược 010200049202 DH16DUO02 31/7/2020 9g30' D1-01

166353 Trương Ý Nhi 21/10/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 010200048902 DH16DUO02 28/7/2020 7g30' D1-02

166430 Ngô Trần Thanh Thảo 27/11/1998 Dược học cổ truyền 010200044603 DH16DUO03 31/7/2020 9g30' D1-01

166171 Trần Mỹ Linh 23/11/1998 Kinh tế dược 010200049203 DH16DUO03 31/7/2020 9g30' D1-01

166429 Hồ Minh Trọng 31/05/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 010200048904 DH16DUO04 28/7/2020 7g30' D1-02

165624 Lê Thị Kim Nguyên 22/08/1998 Kinh tế dược 010200049204 DH16DUO04 31/7/2020 9g30' D1-01

166316 Thạch Thị Huệ 2/1/1992 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 010200048904 DH16DUO04 28/7/2020 7g30' D1-02

166316 Thạch Thị Huệ 2/1/1992 Kinh tế dược 010200048904 DH16DUO04 31/7/2020 9g30' D1-01

166712 Dương Minh Thư 15/07/1997 Kinh tế dược 010200049205 DH16DUO05 31/7/2020 9g30' D1-01

166342 Nguyễn Thị Thúy Quyên 1/4/1998 Kinh tế dược 010200049205 DH16DUO05 31/7/2020 9g30' D1-01
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166199 Nguyễn Thị Trúc Sương 29/08/1998 Kinh tế dược 010200049205 DH16DUO05 31/7/2020 9g30' D1-01

166025 Phan Võ Tuấn Hoàng 20/05/1998 Kinh tế dược 010200049205 DH16DUO05 31/7/2020 9g30' D1-01

166144 Tiền Ngọc Mơ 7/3/1997 Kinh tế dược 010200049205 DH16DUO05 31/7/2020 9g30' D1-01

165736 Trần Đình Huy 9/8/1998 Kinh tế dược 010200049205 DH16DUO05 31/7/2020 9g30' D1-01

166392 Trần Trung Vĩnh 17/10/1998 Kinh tế dược 010200049205 DH16DUO05 31/7/2020 9g30' D1-01

166540 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 12/5/1998 Chuẩn mực kế toán 010100103801 DH16KTO01 31/7/2020 9g30' D1-02

165910 Lê Khải Duy 20/01/1998 Kiến trúc cảnh quan 010200011001 DH16KTR01 31/7/2020 9g30' D1-07

165910 Lê Khải Duy 20/01/1998 Lịch sử kiến trúc phương Tây 010200011001 DH16KTR01 30/7/2020 9g30' D1-03

166627 Nguyễn Đức Duy 20/08/1998 Lịch sử kiến trúc phương Tây 010200011001 DH16KTR01 30/7/2020 9g30' D1-03

165722 Trần Thế Hiển 1/7/1993 Lịch sử kiến trúc phương Tây 010200011001 DH16KTR01 30/7/2020 9g30' D1-03

166550 Nguyễn Dương Phương Thảo 22/09/1997 Luật thương mại quốc tế 010100070701 DH16LKT01 31/7/2020 9g30' D1-02

165983 Nguyễn Hoàng Anh Nhựt 17/08/1998 Luật thương mại quốc tế 010100070701 DH16LKT01 31/7/2020 9g30' D1-02

151807 Nguyễn Huỳnh Thương 27/05/1996 Luật sở hữu trí tuệ 010100069801 DH16LKT01 28/7/2020 7g30' D1-01

151807 Nguyễn Huỳnh Thương 27/05/1996 Luật thương mại quốc tế 010100069801 DH16LKT01 31/7/2020 9g30' D1-02

151807 Nguyễn Huỳnh Thương 27/05/1996 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 010100069801 DH16LKT01 30/7/2020 7g30' D1-02

151807 Nguyễn Huỳnh Thương 27/05/1996 Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài010100069801 DH16LKT01 30/7/2020 9g30' D1-03

166495 Nguyễn Trần Diệp Thư 24/03/1997 Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài010100141701 DH16LKT01 30/7/2020 9g30' D1-03

166562 Nguyễn Tuyết Minh 25/10/1997 Luật sở hữu trí tuệ 010100069801 DH16LKT01 28/7/2020 7g30' D1-01

166562 Nguyễn Tuyết Minh 25/10/1997 Luật thương mại quốc tế 010100069801 DH16LKT01 31/7/2020 9g30' D1-02

166562 Nguyễn Tuyết Minh 25/10/1997 Luật tố tụng dân sự 010100069801 DH16LKT01 DH17LKT01 30/7/2020 7g30' D1-03

166399 Nguyễn Văn Thành 11/5/1998 Luật thương mại quốc tế 010100070701 DH16LKT01 31/7/2020 9g30' D1-02

166845 Phạm Cẩm Tú 15/01/1998 Luật thương mại quốc tế 010100070701 DH16LKT01 31/7/2020 9g30' D1-02

166069 Hà Khương Điền 3/9/1997 Luật thương mại quốc tế 010100070702 DH16LKT02 31/7/2020 9g30' D1-02

165630 Nguyễn Quang Khải 12/10/1997 Luật thương mại quốc tế 010100070702 DH16LKT02 31/7/2020 9g30' D1-02

166452 Phạm Minh Chiến 10/11/1998 Luật thương mại quốc tế 010100070702 DH16LKT02 31/7/2020 9g30' D1-02

166067 Phạm Tuấn Kiệt 19/08/1998 Luật thương mại quốc tế 010100070702 DH16LKT02 31/7/2020 9g30' D1-02

165636 Nguyễn Thị Huỳnh Như 11/10/1997 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 010100061601 DH16TCN01 31/7/2020 9g30' D1-01

166869 Lưu Quốc Đạt 18/04/1997 Hệ thống thương mại điện tử 010100154702 DH16TIN02 31/7/2020 9g30' D1-01

166456 Bùi Khương Toàn 24/06/1998 Luật xây dựng 010100011201 DH16XDU01 31/7/2020 9g30' D1-01

165769 Đỗ Lâm Thanh Nhã 24/03/1997 Luật xây dựng 010100011201 DH16XDU01 31/7/2020 9g30' D1-01

165959 Nguyễn Khắc Anh Tú 5/6/1998 Luật xây dựng 010100011201 DH16XDU01 31/7/2020 9g30' D1-01

175923 Đoàn Lê Phượng Quyên 15/03/1999 Kỹ thuật thực phẩm 3 010100029701 DH17CNT01 30/7/2020 9g30' D1-01

177857 Lê Thị Thảo Duyên 7/9/1999 Kỹ thuật thực phẩm 3 010100029701 DH17CNT01 30/7/2020 9g30' D1-01

177612 Nguyễn Hoàng Hiệp 5/1/1999 Kỹ thuật thực phẩm 3 010100029701 DH17CNT01 30/7/2020 9g30' D1-01

177913 Sa Phy Mu Sa 23/09/1997 Đánh giá cảm quan thực phẩm 010100024101 DH17CNT01 30/7/2020 9g30' D1-02

178182 Bùi Thị Mỹ Quyền 7/10/1999 Bào chế và sinh dược học 2 010200043001 DH17DUO01 31/7/2020 9g30' D1-02

177921 Châu Lê Huỳnh Ý 6/12/1999 Bào chế và sinh dược học 2 010200043002 DH17DUO02 31/7/2020 9g30' D1-02

177195 Lê Bảo Nguyên 1/1/1995 Pháp chế dược 010200051802 DH17DUO02 30/7/2020 7g30' D1-03

178086 Nguyễn Phan Hút Xuyên 6/7/1999 Bào chế và sinh dược học 2 010200043002 DH17DUO02 31/7/2020 9g30' D1-02

177916 Nguyễn Xuân Lan 10/1/1999 Bào chế và sinh dược học 2 010200043002 DH17DUO02 31/7/2020 9g30' D1-02
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175798 Võ Huỳnh Phương Trang 28/09/1999 Bào chế và sinh dược học 2 010200051802 DH17DUO02 31/7/2020 9g30' D1-02

175798 Võ Huỳnh Phương Trang 28/09/1999 Độc chất học 010200051802 DH17DUO02 28/7/2020 7g30' D1-02

175798 Võ Huỳnh Phương Trang 28/09/1999 Pháp chế dược 010200051802 DH17DUO02 30/7/2020 7g30' D1-03

177809 Dương Chí Cường 12/4/1999 Bào chế và sinh dược học 2 010200043003 DH17DUO03 31/7/2020 9g30' D1-02

175788 Nguyễn Thị Ánh Hồng 23/02/1999 Bào chế và sinh dược học 2 010200043003 DH17DUO03 31/7/2020 9g30' D1-02

176339 Tô Khánh Duy 10/7/1999 Độc chất học 010200046404 DH17DUO04 28/7/2020 7g30' D1-02

176594 Bùi Thị Ngọc Phụng 29/07/1999 Độc chất học 010200046405 DH17DUO05 28/7/2020 7g30' D1-02

177506 Nguyễn Thị Diễm My 3/10/1999 Độc chất học 010200051805 DH17DUO05 28/7/2020 7g30' D1-02

177506 Nguyễn Thị Diễm My 3/10/1999 Pháp chế dược 010200051805 DH17DUO05 30/7/2020 7g30' D1-03

178317 Quách Gia Huy 1/12/1999 Pháp chế dược 010200051805 DH17DUO05 30/7/2020 7g30' D1-03

177504 Trần Anh Thư 2/7/1999 Bào chế và sinh dược học 2 010200043005 DH17DUO05 31/7/2020 9g30' D1-02

177333 Đào Thành Đạt 25/09/1995 Độc chất học 010200046406 DH17DUO06 28/7/2020 7g30' D1-02

176708 Trương Ngọc Đào 20/07/1999 Độc chất học 010200051806 DH17DUO06 28/7/2020 7g30' D1-02

176708 Trương Ngọc Đào 20/07/1999 Pháp chế dược 010200051806 DH17DUO06 30/7/2020 7g30' D1-03

176010 Huỳnh Trọng Thức 16/04/1999 Tổ chức và quản lý y tế 010100054501 DH17HAY01 28/7/2020 7g30' D1-02

177491 Lê Hoàng Sơn 16/08/1999 Tổ chức và quản lý y tế 010100054501 DH17HAY01 28/7/2020 7g30' D1-02

178145 Lê Đăng Khoa 3/2/1999 Kế toán thuế 010100063401 DH17KTO01 28/7/2020 9g30' D1-02

176570 Nguyễn Thanh Ngân 2/4/1999 Kế toán thuế 010100063401 DH17KTO01 28/7/2020 9g30' D1-02

178187 Đỗ Ngọc Phương Mai 20/07/1999 Luật tố tụng dân sự 010100070001 DH17LKT01 30/7/2020 7g30' D1-03

151399 Lê Thanh Điền 24/05/1997 Luật tố tụng hành chính 010100134101 DH17LKT01 28/7/2020 7g30' D1-01

177651 Thái Thị Trúc Lam 18/09/1999 Luật môi trường 010100069501 DH17LKT01 31/7/2020 7g30' D1-01

177651 Thái Thị Trúc Lam 18/09/1999 Luật tố tụng dân sự 010100069501 DH17LKT01 30/7/2020 7g30' D1-03

177651 Thái Thị Trúc Lam 18/09/1999 Luật tố tụng hành chính 010100069501 DH17LKT01 28/7/2020 7g30' D1-01

176146 Triệu Minh Tân 29/01/1996 Luật tố tụng hành chính 010100134101 DH17LKT01 28/7/2020 7g30' D1-01

175842 Huỳnh Trần Nam Anh 16/10/1997 Luật môi trường 010100069502 DH17LKT02 31/7/2020 7g30' D1-01

177122 Lê Vĩ Khang 16/08/1996 Luật tố tụng hành chính 010100134102 DH17LKT02 28/7/2020 7g30' D1-01

177077 Ngô Hoàng Huy 14/09/1999 Luật tố tụng hành chính 010100134102 DH17LKT02 28/7/2020 7g30' D1-01

176838 Huỳnh Tiến Phát 1/10/1999 Luật tố tụng dân sự 010100070003 DH17LUA01 30/7/2020 7g30' D1-03

176777 Nguyễn Hà Phúc Hậu 22/11/1999 Pháp luật về an sinh xã hội 010100128503 DH17LUA01 31/7/2020 9g30' D1-07

177078 La Bảo Trân 25/11/1999 Luật tố tụng dân sự 010100070004 DH17LUA02 30/7/2020 7g30' D1-03

177919 Lê Thị Huyền Trân 2/11/1999 Luật tố tụng dân sự 010100070004 DH17LUA02 30/7/2020 7g30' D1-03

177919 Lê Thị Huyền Trân 2/11/1999 Pháp luật về an sinh xã hội 010100070004 DH17LUA02 31/7/2020 9g30' D1-07

177080 Trương Gia Thịnh 4/12/1999 Pháp luật về an sinh xã hội 010100128504 DH17LUA02 31/7/2020 9g30' D1-07

176179 Cô Tuấn Nhã 7/9/1999 Kỹ thuật nhiệt 010100028706 DH17OTO01 DH19OTO05 31/7/2020 7g30' D1-02

177302 Lê Đình Chương 16/07/1999 Kỹ thuật nhiệt 010100028707 DH17OTO01 DH19OTO06 31/7/2020 7g30' D1-07

176408 Lương Kim Mãi 26/11/1999 Kỹ thuật nhiệt 010100028706 DH17OTO01 DH19OTO05 31/7/2020 7g30' D1-02

177676 Triệu Lâm Hoàng Phúc 11/3/1999 Cơ học lưu chất ứng dụng 010100108801 DH17OTO01 31/7/2020 7g30' D1-01

177804 Võ Thành Đạt 8/12/1999 Kỹ thuật nhiệt 010100028707 DH17OTO01 DH19OTO06 31/7/2020 7g30' D1-07

176334 Vương Thanh Nhã 5/2/1999 Cơ học lưu chất ứng dụng 010100108801 DH17OTO01 31/7/2020 7g30' D1-01

175770 Bùi Tấn Phúc 7/2/1999 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 010100113903 DH17OTO03 30/7/2020 7g30' D1-02
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176585 Dương Minh Thanh 13/11/1999 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 010100113903 DH17OTO03 30/7/2020 7g30' D1-02

177980 Lê Thanh Yên 25/02/1999 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 010100113903 DH17OTO03 30/7/2020 7g30' D1-02

177367 Nguyễn Minh Trung 9/2/1999 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 010100113903 DH17OTO03 30/7/2020 7g30' D1-02

178236 Phạm Minh Hiếu 4/5/1999 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 010100113903 DH17OTO03 30/7/2020 7g30' D1-02

176694 Trần Đình Hoàng 30/10/1999 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 010100113903 DH17OTO03 30/7/2020 7g30' D1-02

176612 Trần Văn Nhớ 6/2/1998 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 010100113903 DH17OTO03 30/7/2020 7g30' D1-02

176375 Hà Thị Thu Ngân 1/1/1999 Cơ học lưu chất ứng dụng 010100108804 DH17OTO04 31/7/2020 7g30' D1-01

176375 Hà Thị Thu Ngân 1/1/1999 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 010100108804 DH17OTO04 30/7/2020 7g30' D1-02

175765 Huỳnh Duy Tường 23/10/1999 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 010100113904 DH17OTO04 30/7/2020 7g30' D1-02

176470 Nguyễn Thành Khiêm 12/11/1998 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô 010100028710 DH17OTO04 30/7/2020 7g30' D1-02

176439 Võ Chí Bảo 16/09/1999 Cơ học lưu chất ứng dụng 010100108804 DH17OTO04 31/7/2020 7g30' D1-01

166197 Lư Hải Minh 17/02/1997 Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính 010100036801 DH17QLD01 28/7/2020 9g30' D1-01

166197 Lư Hải Minh 17/02/1997 Quản lý thông tin đất đai LIS/LIM 010100036801 DH17QLD01 30/7/2020 9g30' D1-03

177778 Tô Hoàng Tuân 22/11/1999 Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính 010100037501 DH17QLD01 28/7/2020 9g30' D1-01

177778 Tô Hoàng Tuân 22/11/1999 Quy hoạch phát triển đô thị 010100037501 DH17QLD01 30/7/2020 9g30' D1-02

150576 Huỳnh Đức Thọ 12/2/1997 Chỉ thị sinh vật môi trường 010100010601 DH17QLT01 31/7/2020 9g30' D1-07

177846 Phạm Vi Khanh 24/02/1999 Quản trị lễ tân 010100078701 DH17QTD01 28/7/2020 7g30' D1-01

177075 Nguyễn Trương Quế Anh 27/08/1999 Hệ thống thông tin quản lý 010100061501 DH17QTK01 28/7/2020 7g30' D1-01

166652 Châu Hoàng Duy 29/09/1998 Hệ thống thông tin quản lý 010100061502 DH17QTK02 28/7/2020 7g30' D1-01

166652 Châu Hoàng Duy 29/09/1998 Quản trị chất lượng 010100061502 DH17QTK02 30/7/2020 9g30' D1-03

177087 Trần Kim Minh 24/10/1999 Hệ thống thông tin quản lý 010100061502 DH17QTK02 28/7/2020 7g30' D1-01

177087 Trần Kim Minh 24/10/1999 Quản trị chất lượng 010100061502 DH17QTK02 30/7/2020 9g30' D1-03

176490 Nguyễn Tuấn Khoa 30/04/1999 Kế toán ngân hàng 010100062401 DH17TCN01 28/7/2020 7g30' D1-01

176602 Trần Trung Tính 19/09/1998 Quản trị mạng máy tính 010100099801 DH17TIN01 28/7/2020 9g30' D1-02

176773 Lương Văn Hoàng Minh 24/09/1999 Điện toán đám mây 010100099502 DH17TIN02 28/7/2020 9g30' D1-02

177655 Trần Văn Quyền 24/09/1999 Điện toán đám mây 010100099502 DH17TIN02 28/7/2020 9g30' D1-02

176107 Ngô Nhựt Linh 9/6/1999 Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép 010100009001 DH17XDU01 28/7/2020 9g30' D1-01

175654 Trần Văn Huỳnh Đức 08//0/2/98 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp 010100009601 DH17XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

178075 Nguyễn Chúc Ly 1/1/1998 Hóa sinh 3 010100118901 DH17XET01 31/7/2020 7g30' D1-01

177450 Nguyễn Thị Mỹ Hường 4/9/1999 Vi sinh 3 010100119701 DH17XET01 28/7/2020 7g30' D1-02

175633 Võ Yến Nhi 1/1/1997 Ký sinh trùng 3 010100120301 DH17XET01 30/7/2020 7g30' D1-02

175633 Võ Yến Nhi 1/1/1997 Sinh học phân tử 010100120301 DH17XET01 30/7/2020 9g30' D1-01

175633 Võ Yến Nhi 1/1/1997 Vi sinh 3 010100120301 DH17XET01 28/7/2020 7g30' D1-02

177937 Trần Hoài Nam 29/09/1999 Hóa sinh 3 010100120302 DH17XET02 31/7/2020 7g30' D1-01

177937 Trần Hoài Nam 29/09/1999 Ký sinh trùng 3 010100120302 DH17XET02 30/7/2020 7g30' D1-02

177937 Trần Hoài Nam 29/09/1999 Sinh học phân tử 010100120302 DH17XET02 30/7/2020 9g30' D1-01

177937 Trần Hoài Nam 29/09/1999 Vi sinh 3 010100120302 DH17XET02 28/7/2020 7g30' D1-02

177154 Vũ Hà Tiến Khoa 22/11/1999 Sinh học phân tử 010100152902 DH17XET02 30/7/2020 9g30' D1-01

180854 Nguyễn Quốc Hiền 22/10/2000 Bao bì thực phẩm 010100042401 DH18CNT01 30/7/2020 9g30' D1-01

1810094 Lê Tấn Đạt 12/12/1999 Bao bì thực phẩm 010100042402 DH18CNT02 30/7/2020 9g30' D1-01
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189108 Ung Tấn Thịnh 11/3/1999 Bao bì thực phẩm 010100042402 DH18CNT02 30/7/2020 9g30' D1-01

180411 Lê Thị Mỹ Duyên 23/08/2000 Hóa lý 010200047101 DH18DUO01 30/7/2020 9g30' D1-01

1810470 Nguyễn Hải Lý 5/5/2000 Ký sinh trùng 010200049602 DH18DUO02 28/7/2020 7g30' D1-02

189913 Nguyễn Ngọc Hân 15/07/2000 Ký sinh trùng 010200049602 DH18DUO02 28/7/2020 7g30' D1-02

188965 Lý Thế Huy 9/10/1998 Ký sinh trùng 010200049605 DH18DUO05 28/7/2020 7g30' D1-02

189144 Mã Yến Trinh 23/09/2000 Ký sinh trùng 010200049606 DH18DUO06 28/7/2020 7g30' D1-02

188618 Lương Thị Hoài Thu 26/06/2000 Luật kinh tế 010100069201 DH18KTO01 31/7/2020 7g30' D1-01

189668 Trần Minh Mẫn 26/12/2000 Luật kinh tế 010100069202 DH18KTO02 31/7/2020 7g30' D1-01

177360 Nguyễn Thanh Toàn 16/02/1999 Cơ học công trình 010200002201 DH18KTR01 28/7/2020 9g30' D1-01

188320 Nguyễn Thị Hồng Mãi 4/10/2000 Cơ học công trình 010200002201 DH18KTR01 28/7/2020 9g30' D1-01

1810590 Phan Quang Khải 28/02/2000 Cơ học công trình 010200002201 DH18KTR01 28/7/2020 9g30' D1-01

177972 Thạch Ngọc Anh 19/12/1999 Cơ học công trình 010200002201 DH18KTR01 28/7/2020 9g30' D1-01

189029 Trần Mỹ Thão 22/10/1999 Cơ học công trình 010200002201 DH18KTR01 28/7/2020 9g30' D1-01

180929 Nguyễn Sin Cô 11/8/2000 Xây dựng văn bản pháp luật 010100127001 DH18LKT01 28/7/2020 7g30' D1-01

189851 Đoàn Bảo Duy 1/1/2000 Luật hình sự 2 010100127002 DH18LKT02 30/7/2020 7g30' D1-01

189851 Đoàn Bảo Duy 1/1/2000 Luật hôn nhân và gia đình 010100127002 DH18LKT02 31/7/2020 9g30' D1-02

189851 Đoàn Bảo Duy 1/1/2000 Xây dựng văn bản pháp luật 010100127002 DH18LKT02 28/7/2020 7g30' D1-01

180298 Hà Ngọc Thùy Dương 19/10/2000 Luật tố tụng hành chính 010100134103 DH18LUA01 28/7/2020 7g30' D1-01

180850 Phạm Nguyễn Thế Trân 23/03/2000 Luật tố tụng hành chính 010100134103 DH18LUA01 28/7/2020 7g30' D1-01

1810143 Phan Nguyễn Gia Phú 29/05/2000 Luật sở hữu trí tuệ 010100069803 DH18LUA01 28/7/2020 7g30' D1-01

189358 Đinh Công Sáng 15/07/2000 Luật hình sự 2 010100134504 DH18LUA02 30/7/2020 7g30' D1-01

189358 Đinh Công Sáng 15/07/2000 Luật tố tụng hành chính 010100134504 DH18LUA02 28/7/2020 7g30' D1-01

189908 Võ Trần Phú 23/10/2000 Luật hình sự 2 010100134504 DH18LUA02 30/7/2020 7g30' D1-01

1810131 Lê Đình Duy 21/09/2000 Nguyên lý máy 010100108101 DH18OTO01 28/7/2020 9g30' D1-02

1810131 Lê Đình Duy 21/09/2000 Vật liệu cơ khí 010100108101 DH18OTO01 30/7/2020 9g30' D1-03

180409 Lê Hoàng Hưng 1/1/2000 Nguyên lý máy 010100108301 DH18OTO01 28/7/2020 9g30' D1-02

1810786 Lê Khánh Băng 9/2/2000 Nguyên lý máy 010100108301 DH18OTO01 28/7/2020 9g30' D1-02

180218 Lê Văn Đến 20/12/1999 Nguyên lý máy 010100108101 DH18OTO01 28/7/2020 9g30' D1-02

180218 Lê Văn Đến 20/12/1999 Vật liệu cơ khí 010100108101 DH18OTO01 30/7/2020 9g30' D1-03

189742 Nguyễn Nhật Anh 25/02/1999 Nguyên lý máy 010100108301 DH18OTO01 28/7/2020 9g30' D1-02

180653 Ngô Quang Huy 17/10/2000 Nguyên lý máy 010100108302 DH18OTO02 28/7/2020 9g30' D1-02

180625 Phạm Lưu Minh Kha 13/04/2000 Nguyên lý máy 010100108102 DH18OTO02 28/7/2020 9g30' D1-02

180625 Phạm Lưu Minh Kha 13/04/2000 Vật liệu cơ khí 010100108102 DH18OTO02 30/7/2020 9g30' D1-03

188773 Dương Hoàng Nhựt 15/04/2000 Vật liệu cơ khí 010100108105 DH18OTO05 30/7/2020 9g30' D1-03

188530 Nguyễn Lê Minh Tuấn 12/9/2000 Nguyên lý máy 010100108305 DH18OTO05 28/7/2020 9g30' D1-02

188936 Kiều Tấn Lợi 19/03/1999 Nguyên lý máy 010100108306 DH18OTO06 28/7/2020 9g30' D1-02

180479 Đỗ Hoàng Thuận 27/03/2000 Quản trị lễ tân 010100078703 DH18QTD01 28/7/2020 7g30' D1-01

189986 Nguyễn Duy Linh 2/4/2000 Quản trị nhân lực 010100079001 DH18QTD01 30/7/2020 9g30' D1-03

180765 Nguyễn Minh Nhựt 19/04/2000 Quản trị nhân lực 010100079001 DH18QTD01 30/7/2020 9g30' D1-03

180431 Nguyễn Thị Hồng Thúy 27/01/2000 Quản trị nhân lực 010100079001 DH18QTD01 30/7/2020 9g30' D1-03
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188725 Nguyễn Chí Nhã 19/05/2000 Tổng quan du lịch 010100080702 DH18QTD02 31/7/2020 9g30' D1-07

1810820 Nguyễn Văn Châu 18/05/2000 Quản trị lễ tân 010100080703 DH18QTD03 28/7/2020 7g30' D1-01

1810820 Nguyễn Văn Châu 18/05/2000 Quản trị nhân lực 010100080703 DH18QTD03 30/7/2020 9g30' D1-03

1810820 Nguyễn Văn Châu 18/05/2000 Tổng quan du lịch 010100080703 DH18QTD03 31/7/2020 9g30' D1-07

1810296 Nguyễn Vĩnh Tường 9/4/1998 Quản trị lễ tân 010100078707 DH18QTD03 28/7/2020 7g30' D1-01

1810296 Nguyễn Vĩnh Tường 9/4/1998 Quản trị nhân lực 010100078707 DH18QTD03 30/7/2020 9g30' D1-03

189761 Vương Tuyết Băng 29/08/2000 Tổng quan du lịch 010100080703 DH18QTD03 31/7/2020 9g30' D1-07

180616 Đỗ Khai Nguyên 23/01/2000 Luật kinh tế 010100069203 DH18QTK01 31/7/2020 7g30' D1-01

180429 Đỗ Thế Vinh 2/9/2000 Luật kinh tế 010100069203 DH18QTK01 31/7/2020 7g30' D1-01

180637 Trịnh Triệu Vỹ 10/1/2000 Luật kinh tế 010100069203 DH18QTK01 31/7/2020 7g30' D1-01

189276 Huỳnh Nhật Long 26/09/2000 Luật kinh tế 010100069204 DH18QTK02 31/7/2020 7g30' D1-01

189569 Phan Lâm Chí Tường 16/12/2000 Luật kinh tế 010100069204 DH18QTK02 31/7/2020 7g30' D1-01

1810841 Phan Thanh Hào 26/06/1996 Luật kinh tế 010100069204 DH18QTK02 31/7/2020 7g30' D1-01

1810841 Phan Thanh Hào 26/06/1996 Quản trị nhân lực 010100069204 DH18QTK02 30/7/2020 9g30' D1-03

180761 Thạch Thảo Loan 21/12/2000 Quản trị nhân lực 010100079006 DH18QTK02 30/7/2020 9g30' D1-03

1810678 Trần Anh Thư 17/03/1999 Luật kinh tế 010100069204 DH18QTK02 31/7/2020 7g30' D1-01

189340 Trần Thị Thảo Nguyên 19/04/2000 Luật kinh tế 010100079006 DH18QTK02 31/7/2020 7g30' D1-01

189340 Trần Thị Thảo Nguyên 19/04/2000 Quản trị nhân lực 010100079006 DH18QTK02 30/7/2020 9g30' D1-03

180839 Trịnh Kim Thảo 30/07/2000 Luật kinh tế 010100069204 DH18QTK02 31/7/2020 7g30' D1-01

180844 Võ Tường Duy 30/05/2000 Luật kinh tế 010100069204 DH18QTK02 31/7/2020 7g30' D1-01

1810439 Dương Hoàng Khang 1/11/2000 Luật kinh tế 010100069205 DH18QTK03 31/7/2020 7g30' D1-01

189943 Nguyễn Tiến Minh 13/06/2000 Luật kinh tế 010100079007 DH18QTK03 31/7/2020 7g30' D1-01

189943 Nguyễn Tiến Minh 13/06/2000 Quản trị nhân lực 010100079007 DH18QTK03 30/7/2020 9g30' D1-03

1810360 Trần Minh Trung 7/9/2000 Luật kinh tế 010100069205 DH18QTK03 31/7/2020 7g30' D1-01

188889 Phạm Hoàng Thuận 22/10/2000 Quản trị nhân lực 010100079008 DH18QTK04 30/7/2020 9g30' D1-03

176947 Bùi Hải Đăng 18/06/1996 Luật kinh tế 010100069209 DH18TCN01 31/7/2020 7g30' D1-01

176947 Bùi Hải Đăng 18/06/1996 Quản trị tài chính 010100069209 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

180578 Châu Nhuận Phát 6/12/2000 Luật kinh tế 010100069209 DH18TCN01 31/7/2020 7g30' D1-01

180578 Châu Nhuận Phát 6/12/2000 Quản trị tài chính 010100069209 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

189093 Dương Văn Tiển 29/09/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

188119 Huỳnh Đăng Khoa 14/10/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

189864 Lâm Tài Thọ 26/09/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

1810851 Lê Hoàng Khánh 20/05/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

188861 Ngô Đình Nghĩa 27/12/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

180917 Nguyễn Lê Diễm My 15/10/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

188578 Nguyễn Lê Linh Dương 13/01/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

188914 Nguyễn Minh Tiến 2/4/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

188921 Nguyễn Nhựt Linh 3/7/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

1810349 Nguyễn Thị Kiều Hạnh 7/5/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

188359 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/11/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03
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180416 Nguyễn Thị Ngọc Lan 30/10/1999 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

188581 Nguyễn Thị Thủy Tiên 24/11/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

180775 Nguyễn Trần Anh Duy 17/05/1999 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

188957 Nguyễn Trọng Tâm 24/12/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

180301 Nguyễn Tuyết Nhi 11/6/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

188547 Phạm Chí Tình 11/2/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

188990 Phạm Công Cường 8/10/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

180491 Phạm Nguyễn Thị Phương Mai 18/06/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

180458 Phạm Thành Nhã 9/8/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

1810215 Trần Cẩm My 30/06/2000 Quản trị tài chính 010100079201 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

180572 Văn Tuấn Tân 20/02/1998 Luật kinh tế 010100069209 DH18TCN01 31/7/2020 7g30' D1-01

180572 Văn Tuấn Tân 20/02/1998 Quản trị tài chính 010100069209 DH18TCN01 30/7/2020 7g30' D1-03

180423 Đào Khương Tòng 28/09/2000 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097601 DH18TIN01 28/7/2020 9g30' D1-02

180470 Hà Trường An 1/11/1999 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097601 DH18TIN01 28/7/2020 9g30' D1-02

180407 Huỳnh Trung Tín 12/3/2000 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097601 DH18TIN01 28/7/2020 9g30' D1-02

1810396 Nguyễn Hoàng Phúc 28/03/2000 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097601 DH18TIN01 28/7/2020 9g30' D1-02

1810314 Nguyễn Hồng Quân 18/08/1999 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097601 DH18TIN01 28/7/2020 9g30' D1-02

165714 Nguyễn Thanh Sang 25/08/1997 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097601 DH18TIN01 28/7/2020 9g30' D1-02

180445 Phạm Thanh Bình 2/8/2000 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097601 DH18TIN01 28/7/2020 9g30' D1-02

180560 Trần Minh Quân 17/01/2000 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097601 DH18TIN01 28/7/2020 9g30' D1-02

1810866 Tân Tấn Lập 19/09/2000 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097602 DH18TIN02 28/7/2020 9g30' D1-02

188127 Trần Quốc Huy 26/06/2000 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097602 DH18TIN02 28/7/2020 9g30' D1-02

180884 Võ Thành Quỳnh 11/3/2000 Phân tích và thiết kế thuật toán 010100097602 DH18TIN02 28/7/2020 9g30' D1-02

189601 Phan Minh Phi 24/12/2000 Kỹ thuật đồ họa 010100099204 DH18TIN04 31/7/2020 9g30' D1-02

189605 Đặng Văn Khang 25/11/2000 Địa chất công trình 010100004201 DH18XDU01 30/7/2020 9g30' D1-03

188837 Lê Quốc Phong 16/03/2000 Cơ học đất 010100002401 DH18XDU01 28/7/2020 9g30' D1-01

188959 Nguyễn Văn Tường 1/7/2000 Cơ học đất 010100002401 DH18XDU01 28/7/2020 9g30' D1-01

188959 Nguyễn Văn Tường 1/7/2000 Địa chất công trình 010100002401 DH18XDU01 30/7/2020 9g30' D1-03

188959 Nguyễn Văn Tường 1/7/2000 Trắc địa 010100002401 DH18XDU01 31/7/2020 9g30' D1-02

188762 Trần Ngọc Đảm 19/09/2000 Cơ học đất 010100002401 DH18XDU01 28/7/2020 9g30' D1-01

1810032 Lý Văn Triệu 20/04/1996 Sinh lý 2 011500115203 DH18YKH03 31/7/2020 9g30' D1-01

199854 Kim Sô Phai 1/1/2001 Toán cao cấp 2 010100089915 DH19CKD01 30/7/2020 9g30' D1-02

199947 Lê Minh Nhật 26/03/2001 Toán cao cấp 2 010100089915 DH19CKD01 30/7/2020 9g30' D1-02

199458 Nguyễn Quốc Thái 24/11/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028711 DH19CKD01 31/7/2020 7g30' D1-02

199681 Nguyễn Quốc Tuấn 1/6/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100089915 DH19CKD01 31/7/2020 7g30' D1-02

199681 Nguyễn Quốc Tuấn 1/6/2001 Toán cao cấp 2 010100089915 DH19CKD01 30/7/2020 9g30' D1-02

192129 Nguyễn Tiến Đạt 2/12/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100089915 DH19CKD01 31/7/2020 7g30' D1-02

192129 Nguyễn Tiến Đạt 2/12/2000 Toán cao cấp 2 010100089915 DH19CKD01 30/7/2020 9g30' D1-02

199856 Nguyễn Vĩnh Nghi 9/10/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028711 DH19CKD01 31/7/2020 7g30' D1-02

190268 Phan Quốc Vinh 30/08/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028711 DH19CKD01 31/7/2020 7g30' D1-02
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199185 Vỏ Văn Tiến 9/1/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028711 DH19CKD01 31/7/2020 7g30' D1-02

190942 Nguyễn Trọng Trí 5/7/2001 Hóa hữu cơ 010100114101 DH19CNT01 30/7/2020 9g30' D1-01

190942 Nguyễn Trọng Trí 5/7/2001 Môi trường và con người 010100114101 DH19CNT01 31/7/2020 9g30' D1-07

190942 Nguyễn Trọng Trí 5/7/2001 Sinh học đại cương 010100114101 DH19CNT01 28/7/2020 9g30' D1-01

191509 Thạch Thị Chanh Ty 24/12/2001 Hóa hữu cơ 010100114101 DH19CNT01 30/7/2020 9g30' D1-01

191509 Thạch Thị Chanh Ty 24/12/2001 Môi trường và con người 010100114101 DH19CNT01 31/7/2020 9g30' D1-07

191509 Thạch Thị Chanh Ty 24/12/2001 Sinh học đại cương 010100114101 DH19CNT01 28/7/2020 9g30' D1-01

190155 Trần Nguyễn Phương Thảo 6/4/2001 Hóa hữu cơ 010100089201 DH19CNT01 30/7/2020 9g30' D1-01

190155 Trần Nguyễn Phương Thảo 6/4/2001 Sinh học đại cương 010100089201 DH19CNT01 28/7/2020 9g30' D1-01

199403 Hồ Hoàng Phúc 13/10/2000 Hóa hữu cơ 2 010200026402 DH19DUO02 28/7/2020 7g30' D1-02

199220 Hoàng Nguyễn Gia Bảo 24/10/2001 Giải phẫu 010100046701 DH19HAY01 30/7/2020 9g30' D1-01

190006 Nguyễn Xuân Duy 18/10/2001 Giải phẫu 010100046701 DH19HAY01 30/7/2020 9g30' D1-01

199627 Phan Tấn Phúc 25/05/2001 Giải phẫu 010100046701 DH19HAY01 30/7/2020 9g30' D1-01

199627 Phan Tấn Phúc 25/05/2001 Vật lý đại cương 010100046701 DH19HAY01 28/7/2020 9g30' D1-01

191251 Trần Gia Thái 3/7/2001 Giải phẫu 010100046701 DH19HAY01 30/7/2020 9g30' D1-01

199544 Ngô Quyền Nhi 1/1/2001 Pháp luật đại cương 010100089101 DH19KTO01 31/7/2020 9g30' D1-07

190310 Nguyễn Thanh Phương Ngọc 20/10/2001 Anh văn căn bản 2 010100086205 DH19KTO01 30/7/2020 7g30' D1-02

190038 Trần Ngọc Minh Thư 30/05/2001 Giao tiếp trong kinh doanh 010100061001 DH19KTO01 28/7/2020 9g30' D1-02

199061 Lê Chí Thịnh 9/9/2001 Anh văn căn bản 2 010100086206 DH19KTO02 30/7/2020 7g30' D1-02

192555 Nguyễn Trung Hiếu 21/04/2001 Anh văn căn bản 2 010100086206 DH19KTO02 30/7/2020 7g30' D1-02

192555 Nguyễn Trung Hiếu 21/04/2001 Pháp luật đại cương 010100086206 DH19KTO02 31/7/2020 9g30' D1-07

191869 Trần Kim Ngân 12/10/2001 Anh văn căn bản 2 010100086206 DH19KTO02 30/7/2020 7g30' D1-02

199019 Võ Văn Tới 4/12/2001 Pháp luật đại cương 010100089102 DH19KTO02 31/7/2020 9g30' D1-07

199379 Lê Duy Đăng 26/04/2001 Pháp luật đại cương 010100089103 DH19KTO03 31/7/2020 9g30' D1-07

199283 Phạm Thúy Anh 27/09/2001 Anh văn căn bản 2 010100086207 DH19KTO03 30/7/2020 7g30' D1-02

199572 Nguyễn Hoài Phi 22/07/2001 Kiến trúc nhập môn 010200009701 DH19KTR01 28/7/2020 9g30' D1-01

190284 Đặng Thị Tuyết Nhung 11/7/2000 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

199072 Dương Thị Mỹ Thu 3/5/2001 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

198884 Hồ Gia Bảo 5/11/2000 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

190954 Khương Quốc Sử 2/5/2001 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

199132 Lê Quốc Kỳ 22/10/2001 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

191437 Lê Văn Nhiệm 4/11/2001 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

190939 Nghiêm Đức Phong 9/11/2001 Kinh tế vi mô 010100065004 DH19LKT01 31/7/2020 7g30' D1-01

199243 Nguyễn Chí Thông 23/10/2001 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

191819 Nguyễn Minh Nhựt 20/04/2001 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

199381 Nguyễn Thành An 26/12/2001 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

199337 Nguyễn Thị Huyền 10/9/2001 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

192168 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 5/10/2001 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

199008 Nguyễn Trung Nhân 30/03/2001 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

190670 Nguyễn Văn Nhiên 9/11/2000 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01
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190661 Phạm Đức Nhân 25/10/2001 Kinh tế vi mô 010100065004 DH19LKT01 31/7/2020 7g30' D1-01

190661 Phạm Đức Nhân 25/10/2001 Nguyên lý kế toán 010100065004 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

199529 Phạm Thị Thu Hương 27/10/2001 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

191237 Trần Nguyễn Hoài Duy 18/05/2001 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

190418 Trần Thị Ngọc Quyên 14/11/2001 Nguyên lý kế toán 010100073501 DH19LKT01 30/7/2020 7g30' D1-01

190396 Trần Thị Bích Duyên 30/03/2001 Xây dựng văn bản pháp luật 010100127003 DH19LUA01 28/7/2020 7g30' D1-01

199234 Đoái Trúc Phương 29/05/2000 Logic học đại cương 010100088102 DH19LUA02 30/7/2020 9g30' D1-02

199411 Dương Văn Thái 9/1/2001 Xây dựng văn bản pháp luật 010100127004 DH19LUA02 28/7/2020 7g30' D1-01

199358 Lê Thị Quế Anh 20/11/2000 Logic học đại cương 010100088102 DH19LUA02 30/7/2020 9g30' D1-02

192182 Nguyễn Quốc Phòng 14/04/2000 Xây dựng văn bản pháp luật 010100127004 DH19LUA02 28/7/2020 7g30' D1-01

191802 Trần Sơn Trí 16/12/2001 Xây dựng văn bản pháp luật 010100127004 DH19LUA02 28/7/2020 7g30' D1-01

1910077 Nguyễn Phượng Nhi 2/6/1998 Ngữ pháp 1 010100160603 DH19NNA03 28/7/2020 9g30' D1-02

190176 Đoàn Chí Nguyện 28/04/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028702 DH19OTO01 31/7/2020 7g30' D1-07

190184 Lê Thanh Thống 9/5/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028702 DH19OTO01 31/7/2020 7g30' D1-07

190307 Lư Vũ Phương 18/10/2000 Toán cao cấp 2 010100089902 DH19OTO01 30/7/2020 9g30' D1-02

190048 Nguyễn Hưng Thịnh 11/11/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100089902 DH19OTO01 31/7/2020 7g30' D1-07

190048 Nguyễn Hưng Thịnh 11/11/2001 Toán cao cấp 2 010100089902 DH19OTO01 30/7/2020 9g30' D1-02

190065 Nguyễn Quốc Huy 11/2/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028702 DH19OTO01 31/7/2020 7g30' D1-07

190034 Thái Thành Trung 24/05/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028702 DH19OTO01 31/7/2020 7g30' D1-07

190325 Trần Nhật Quý 23/07/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100089902 DH19OTO01 31/7/2020 7g30' D1-07

190325 Trần Nhật Quý 23/07/2000 Toán cao cấp 2 010100089902 DH19OTO01 30/7/2020 9g30' D1-02

199687 Trương Khánh Duy 24/04/2000 Toán cao cấp 2 010100089902 DH19OTO01 30/7/2020 9g30' D1-02

190457 Danh Tiền 15/03/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028703 DH19OTO02 31/7/2020 7g30' D1-07

190515 Nguyễn Duy Khánh 31/08/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028703 DH19OTO02 31/7/2020 7g30' D1-07

190394 Nguyễn Hoàng Phúc 12/4/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028703 DH19OTO02 31/7/2020 7g30' D1-07

190415 Nguyễn Văn Kha 9/10/2001 Toán cao cấp 2 010100089903 DH19OTO02 30/7/2020 9g30' D1-02

190390 Tăng Tấn Tài 24/04/2001 Toán cao cấp 2 010100089903 DH19OTO02 30/7/2020 9g30' D1-02

190435 Tiền Trọng Nguyễn 7/9/2000 Toán cao cấp 2 010100089903 DH19OTO02 30/7/2020 9g30' D1-02

190411 Võ Chí Thiện 1/5/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100089903 DH19OTO02 31/7/2020 7g30' D1-07

190411 Võ Chí Thiện 1/5/2001 Toán cao cấp 2 010100089903 DH19OTO02 30/7/2020 9g30' D1-02

190892 Đặng Văn Hoài 31/10/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100089904 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

190892 Đặng Văn Hoài 31/10/2000 Toán cao cấp 2 010100089904 DH19OTO03 30/7/2020 9g30' D1-02

1910047 Đỗ Can Đảm 14/02/01 Kỹ thuật nhiệt 010100028704 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

190811 Hồ Quốc Khánh 9/3/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028704 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

199684 Hồ Thanh Tuấn 3/3/2001 Toán cao cấp 2 010100089904 DH19OTO03 30/7/2020 9g30' D1-02

190691 Huỳnh Công Nhựt Tân 29/10/2001 Toán cao cấp 2 10100089904 DH19OTO03 30/7/2020 9g30' D1-02

190713 Lê Thành Đượm 25/07/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100089904 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

190713 Lê Thành Đượm 25/07/2000 Toán cao cấp 2 010100089904 DH19OTO03 30/7/2020 9g30' D1-02

199562 Lê Thành Tài 24/05/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100089904 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

199562 Lê Thành Tài 24/05/2000 Toán cao cấp 2 010100089904 DH19OTO03 30/7/2020 9g30' D1-02
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190990 Ngô Phúc Hậu 29/08/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028704 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

190685 Nguyễn Anh Thới 3/9/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028704 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

190988 Nguyễn Dương Khang 29/06/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028704 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

190711 Nguyễn Hoàng Khôi 9/4/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100028704 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

190718 Nguyễn Huỳnh Bão 15/03/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100028704 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

190899 Nguyễn Minh Đăng 12/2/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028704 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

190906 Nguyễn Nhật Hào 10/10/1997 Kỹ thuật nhiệt 010100028704 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

190979 Nguyễn Việt Kiều 17/07/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028704 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

190720 Phan Minh Tâm 3/2/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100089904 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

190720 Phan Minh Tâm 3/2/2001 Toán cao cấp 2 010100089904 DH19OTO03 30/7/2020 9g30' D1-02

199740 Phan Thành Đạt 2/2/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100089904 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

190640 Tô Thanh Nguyên 16/06/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028704 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

190936 Trần Phước Hậu 10/9/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028704 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

190841 Võ Nhựt Nam 21/10/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028704 DH19OTO03 31/7/2020 7g30' D1-07

191320 Bạch Minh Khang 29/12/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028705 DH19OTO04 31/7/2020 7g30' D1-07

191343 Huỳnh Phi Điền 2/1/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100089905 DH19OTO04 31/7/2020 7g30' D1-07

191343 Huỳnh Phi Điền 2/1/2001 Toán cao cấp 2 010100089905 DH19OTO04 30/7/2020 9g30' D1-02

191280 Lê Minh Hiểu 11/7/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028705 DH19OTO04 31/7/2020 7g30' D1-07

191161 Lê Thanh Hoàng 2/7/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028705 DH19OTO04 31/7/2020 7g30' D1-07

191358 Lê Thanh Nhàn 31/03/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028705 DH19OTO04 31/7/2020 7g30' D1-07

191135 Nguyễn Hoàng Phúc 25/10/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028705 DH19OTO04 31/7/2020 7g30' D1-07

191282 Nguyễn Hửu Quy 27/02/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028705 DH19OTO04 31/7/2020 7g30' D1-07

1910072 Phạm Vũ Chương 25/02/00 Kỹ thuật nhiệt 010100028705 DH19OTO04 31/7/2020 7g30' D1-07

199530 Trần Quốc Thái 18/11/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100028705 DH19OTO04 31/7/2020 7g30' D1-07

1910073 Trần Văn Khang 1/1/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100028705 DH19OTO04 31/7/2020 7g30' D1-07

191125 Võ Huỳnh Long 25/01/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028705 DH19OTO04 31/7/2020 7g30' D1-07

191041 Võ Trần Việt Anh 11/12/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100028705 DH19OTO04 31/7/2020 7g30' D1-07

191557 Dương Minh Quang 1/2/2001 Toán cao cấp 2 010100089906 DH19OTO05 30/7/2020 9g30' D1-02

191472 Huỳnh Nhật Trọng 26/08/2001 Toán cao cấp 2 010100089906 DH19OTO05 30/7/2020 9g30' D1-02

191535 Huỳnh Thanh Thiên 27/11/2000 Toán cao cấp 2 010100089906 DH19OTO05 30/7/2020 9g30' D1-02

191531 Lý Quốc Ngàn 1/5/2001 Toán cao cấp 2 010100089906 DH19OTO05 30/7/2020 9g30' D1-02

191559 Phan Văn Thắng 1/7/2001 Toán cao cấp 2 010100089906 DH19OTO05 30/7/2020 9g30' D1-02

191926 Huỳnh Nhựt Hoà 14/07/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028707 DH19OTO06 31/7/2020 7g30' D1-07

191908 Lê Nhật Tiến 16/11/2000 Toán cao cấp 2 010100089907 DH19OTO06 30/7/2020 9g30' D1-02

199720 Nguyễn Thị Hồng Đào 5/10/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100028707 DH19OTO06 31/7/2020 7g30' D1-07

192318 Huỳnh Quốc Tú 29/01/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028708 DH19OTO07 31/7/2020 7g30' D1-02

192209 Huỳnh Võ Đức 4/5/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028708 DH19OTO07 31/7/2020 7g30' D1-02

192114 Lâm Chí Hảo 6/6/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100089908 DH19OTO07 31/7/2020 7g30' D1-02

192114 Lâm Chí Hảo 6/6/2001 Toán cao cấp 2 010100089908 DH19OTO07 30/7/2020 9g30' D1-02

199702 Lâm Siêu 1/8/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028708 DH19OTO07 31/7/2020 7g30' D1-02
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199836 Mai Văn Nghĩa 26/12/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028708 DH19OTO07 31/7/2020 7g30' D1-02

192225 Nguyễn Minh Tân 20/02/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028708 DH19OTO07 31/7/2020 7g30' D1-02

192190 Nguyễn Minh Thành 14/06/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100089908 DH19OTO07 31/7/2020 7g30' D1-02

192190 Nguyễn Minh Thành 14/06/2001 Toán cao cấp 2 010100089908 DH19OTO07 30/7/2020 9g30' D1-02

192224 Nguyễn Nhựt Trường 21/07/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028708 DH19OTO07 31/7/2020 7g30' D1-02

192245 Phan Trần Thiện Phúc 10/9/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028708 DH19OTO07 31/7/2020 7g30' D1-02

192305 Trần Anh Duy 14/07/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028708 DH19OTO07 31/7/2020 7g30' D1-02

192258 Trần Phước Quang 14/01/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100089908 DH19OTO07 31/7/2020 7g30' D1-02

192258 Trần Phước Quang 14/01/2001 Toán cao cấp 2 010100089908 DH19OTO07 30/7/2020 9g30' D1-02

192152 Võ Nhật Duy 29/01/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028708 DH19OTO07 31/7/2020 7g30' D1-02

192352 Châu Minh Đức 8/11/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028709 DH19OTO08 31/7/2020 7g30' D1-02

192381 Đàm Trung Anh 9/11/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028709 DH19OTO08 31/7/2020 7g30' D1-02

192470 Huỳnh Quốc Khánh 2/9/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100089909 DH19OTO08 31/7/2020 7g30' D1-02

192470 Huỳnh Quốc Khánh 2/9/2001 Toán cao cấp 2 010100089909 DH19OTO08 30/7/2020 9g30' D1-02

192416 Lê Văn Trọng 22/09/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028709 DH19OTO08 31/7/2020 7g30' D1-02

192559 Nguyễn Châu Nhật Huy 3/4/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028709 DH19OTO08 31/7/2020 7g30' D1-02

192468 Nguyễn Chí Thương 27/06/2001 Toán cao cấp 2 010100089909 DH19OTO08 30/7/2020 9g30' D1-02

192568 Nguyễn Hoàng Nghiêm 15/10/2001 Toán cao cấp 2 010100089909 DH19OTO08 30/7/2020 9g30' D1-02

192523 Nguyễn Minh Trường 27/02/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100028709 DH19OTO08 31/7/2020 7g30' D1-02

198919 Nguyễn Nhựt Hào 17/02/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028709 DH19OTO08 31/7/2020 7g30' D1-02

192412 Trần Minh Tuấn 5/2/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100028709 DH19OTO08 31/7/2020 7g30' D1-02

192469 Võ Minh Thuận 5/4/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100089909 DH19OTO08 31/7/2020 7g30' D1-02

192469 Võ Minh Thuận 5/4/2001 Toán cao cấp 2 010100089909 DH19OTO08 30/7/2020 9g30' D1-02

199167 Châu Tuấn Thành 17/05/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028710 DH19OTO09 31/7/2020 7g30' D1-02

199456 Đỗ Hoàng Chương 2/4/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028710 DH19OTO09 31/7/2020 7g30' D1-02

199060 Hồ Hải Đăng 4/8/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100089910 DH19OTO09 31/7/2020 7g30' D1-02

199060 Hồ Hải Đăng 4/8/2001 Toán cao cấp 2 010100089910 DH19OTO09 30/7/2020 9g30' D1-02

199377 Hồ Phú Thể 15/12/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028710 DH19OTO09 31/7/2020 7g30' D1-02

199119 Hồ Quốc Qui 17/06/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028710 DH19OTO09 31/7/2020 7g30' D1-02

199580 Kiều Phú Cường 29/11/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100028710 DH19OTO09 31/7/2020 7g30' D1-02

199049 Lâm Thanh Bình 19/07/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028710 DH19OTO09 31/7/2020 7g30' D1-02

199262 Mã Thành Công 31/07/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028710 DH19OTO09 31/7/2020 7g30' D1-02

199231 Nguyễn Bửu Khánh 26/11/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100028710 DH19OTO09 31/7/2020 7g30' D1-02

188644 Nguyễn Hải Nguyên 24/05/2000 Kỹ thuật nhiệt 010100089910 DH19OTO09 31/7/2020 7g30' D1-02

188644 Nguyễn Hải Nguyên 24/05/2000 Toán cao cấp 2 010100089910 DH19OTO09 30/7/2020 9g30' D1-02

198995 Nguyễn Minh Nhứt 18/01/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028710 DH19OTO09 31/7/2020 7g30' D1-02

199153 Nguyễn Trung Nhân 17/08/2001 Toán cao cấp 2 010100089910 DH19OTO09 30/7/2020 9g30' D1-02

199046 Nguyễn Văn Nhứt 4/11/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028710 DH19OTO09 31/7/2020 7g30' D1-02

199405 Phạm Duy Kha 6/7/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028710 DH19OTO09 31/7/2020 7g30' D1-02

199303 Trần Trọng Nghĩa 13/03/2001 Toán cao cấp 2 010100089910 DH19OTO09 30/7/2020 9g30' D1-02
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199372 Võ Thành Toại 19/09/1999 Kỹ thuật nhiệt 010100028710 DH19OTO09 31/7/2020 7g30' D1-02

198969 Vương Huỳnh Thi 27/08/2001 Kỹ thuật nhiệt 010100028710 DH19OTO09 31/7/2020 7g30' D1-02

191416 Võ Thị Yến Nhi 6/3/2001 Lý thuyết truyền thông 010100071401 DH19QHC01 31/7/2020 9g30' D1-01

190148 Nguyễn Thị Khả Trân 28/09/2001 Anh văn căn bản 2 010100086223 DH19QTD01 30/7/2020 7g30' D1-02

190556 Võ Hồng Ngọc Thảo 17/10/2001 Anh văn căn bản 2 010100086223 DH19QTD01 30/7/2020 7g30' D1-02

199505 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/03/2001 Anh văn căn bản 2 010100086224 DH19QTD02 30/7/2020 7g30' D1-02

191455 Tô Ngọc Hải 15/04/2000 Tâm lý học đại cương 010100089402 DH19QTD02 28/7/2020 7g30' D1-01

191516 Hồ Xuân Hoàng 12/8/2001 Anh văn căn bản 2 010100086225 DH19QTD03 30/7/2020 7g30' D1-02

191602 Lê Huỳnh Minh Thư 16/02/2001 Anh văn căn bản 2 010100086225 DH19QTD03 30/7/2020 7g30' D1-02

191473 Lê Quan Qui 20/11/2000 Anh văn căn bản 2 010100086225 DH19QTD03 30/7/2020 7g30' D1-02

192055 Ngô Thị Hồng Hà 11/9/2001 Anh văn căn bản 2 010100086225 DH19QTD03 30/7/2020 7g30' D1-02

192246 Nguyễn Chí Phú 7/11/2001 Anh văn căn bản 2 010100086225 DH19QTD03 30/7/2020 7g30' D1-02

191666 Nguyễn Hoàng Quí 21/04/2001 Anh văn căn bản 2 010100086225 DH19QTD03 30/7/2020 7g30' D1-02

192061 Nguyễn Văn Ty 10/6/1999 Anh văn căn bản 2 010100086225 DH19QTD03 30/7/2020 7g30' D1-02

192248 Trần Nguyễn Khả Vi 24/07/2001 Anh văn căn bản 2 010100086225 DH19QTD03 30/7/2020 7g30' D1-02

190097 Nguyễn Hoàng Minh 23/10/2000 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 010100080001 DH19QTK01 31/7/2020 9g30' D1-07

190352 Huỳnh Hải Triều 20/01/2001 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 010100080002 DH19QTK02 31/7/2020 9g30' D1-07

190333 Lê Chí Thoại 13/12/2001 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 010100080002 DH19QTK02 31/7/2020 9g30' D1-07

191875 Lê Huỳnh Sơn 7/2/2000 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 010100080005 DH19QTK05 31/7/2020 9g30' D1-07

191872 Ngô Thành Văn 1/7/2001 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 010100080005 DH19QTK05 31/7/2020 9g30' D1-07

199817 Huỳnh Thị Mai Hương 19/02/2001 Tâm lý học đại cương 010100089406 DH19QTN01 28/7/2020 7g30' D1-01

192069 Lương Văn Nhớ 1/11/2000 Tâm lý học đại cương 010100089406 DH19QTN01 28/7/2020 7g30' D1-01

190365 Hứa Mũi Hõn 3/8/2001 Anh văn căn bản 2 010100086238 DH19TCN01 30/7/2020 7g30' D1-02

199466 Chung Việt Khái 9/10/2001 Anh văn căn bản 2 010100086239 DH19TCN02 30/7/2020 7g30' D1-02

199594 Lâm Dũng 6/6/2000 Anh văn căn bản 2 010100086239 DH19TCN02 30/7/2020 7g30' D1-02

198876 Nguyễn Quang Hưng 23/09/2000 Anh văn căn bản 2 010100086239 DH19TCN02 30/7/2020 7g30' D1-02

198876 Nguyễn Quang Hưng 23/09/2000 Pháp luật đại cương 010100086239 DH19TCN02 31/7/2020 9g30' D1-07

192252 Phạm Thị Thanh Tuyền 18/08/2000 Anh văn căn bản 2 010100086239 DH19TCN02 30/7/2020 7g30' D1-02

191800 Phan Phước An 6/9/2001 Anh văn căn bản 2 010100086239 DH19TCN02 30/7/2020 7g30' D1-02

192459 Triệu Kim Lựa 4/11/2001 Anh văn căn bản 2 010100086239 DH19TCN02 30/7/2020 7g30' D1-02

190809 Lê Thế Toàn 25/10/2000 Toán cao cấp 2 010100089911 DH19TIN01 30/7/2020 7g30' D1-03

1910095 Nguyễn Nhật Trường 13/11/1999 Toán cao cấp 2 010100089913 DH19TIN03 30/7/2020 7g30' D1-03

198961 Huỳnh Anh Hào 3/2/2001 Toán cao cấp 2 010100089914 DH19TIN04 30/7/2020 7g30' D1-03

199904 Lê Nhựt Hào 10/9/2001 Toán cao cấp 2 010100089914 DH19TIN04 30/7/2020 7g30' D1-03

192549 Nguyễn Ngọc Minh Duy 7/10/2001 Pháp luật đại cương 010100089112 DH19TIN04 31/7/2020 9g30' D1-07

192549 Nguyễn Ngọc Minh Duy 7/10/2001 Toán cao cấp 2 010100089112 DH19TIN04 30/7/2020 7g30' D1-03

199946 Võ Duy Tân 14/06/1995 Pháp luật đại cương 010100089112 DH19TIN04 31/7/2020 9g30' D1-07

190790 Bùi Việt Hào 9/1/2001 Vật lý đại cương 010100090203 DH19XDU01 28/7/2020 9g30' D1-01

191668 Danh Trường San 26/12/2000 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

191327 Đinh Nguyễn Hữu Tấn 13/10/2000 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01
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192384 Dương Anh Hào 21/08/2000 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

192384 Dương Anh Hào 21/08/2000 Vật lý đại cương 010100002611 DH19XDU01 28/7/2020 9g30' D1-01

199338 Huỳnh Thanh Phúc 25/09/2000 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

191284 Huỳnh Thiên Nhiên 21/11/2001 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

190871 Huỳnh Trọng Nhã 2/1/2001 Vật lý đại cương 010100090203 DH19XDU01 28/7/2020 9g30' D1-01

190055 Kha Hữu Bằng 15/10/2001 Vật lý đại cương 010100090203 DH19XDU01 28/7/2020 9g30' D1-01

190849 Lê Gia Phúc 24/12/1999 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

190584 Mai Huỳnh Nhật Tân 14/08/2001 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

192043 Nguyễn Hoàng Quí 7/3/2001 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

191139 Nguyễn Hữu Phúc 29/06/2001 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

192439 Nguyễn Minh Trung 7/6/2000 Vật lý đại cương 010100090203 DH19XDU01 28/7/2020 9g30' D1-01

176940 Nguyễn Quốc Đạt 16/08/1999 Vật lý đại cương 010100090203 DH19XDU01 28/7/2020 9g30' D1-01

191814 Phạm Hoài Minh 11/3/2001 Vật lý đại cương 010100090203 DH19XDU01 28/7/2020 9g30' D1-01

198920 Tạ Minh Khang 1/9/2001 Vật lý đại cương 010100090203 DH19XDU01 28/7/2020 9g30' D1-01

192504 Tô Việt Phát 20/05/2001 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

192314 Trần Anh Kiệt 18/11/2001 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

191887 Trần Bá Phàm 8/9/2001 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

199778 Trần Nguyên Phát 3/4/2001 Vật lý đại cương 010100090203 DH19XDU01 28/7/2020 9g30' D1-01

191971 Trần Như Thuần 16/06/2001 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

192543 Trần Quốc Vốn 1/2/2000 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

190120 Trần Thị Bích Trâm 16/09/2001 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

192321 Trần Văn Lợi 5/2/2001 Vật lý đại cương 010100090203 DH19XDU01 28/7/2020 9g30' D1-01

191734 Trịnh Sỹ Quyền 29/12/2001 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

190946 Trương Minh Nhựt 1/1/2001 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

190606 Võ Hoài Ninh 6/12/2000 Cơ học lý thuyết 010100002611 DH19XDU01 30/7/2020 7g30' D1-01

1910050 Phan Hoàng Sơn 10/1/2001 Anh văn căn bản 2 011500086202 DH19YKH02 30/7/2020 7g30' D1-02

1910087 Nguyễn Trần Vũ 10/8/2001 Anh văn căn bản 2 011500086205 DH19YKH05 30/7/2020 7g30' D1-02

Nơi nhận:

- HĐQT để B/c;
- Các đơn vị trực thuộc Trường;
- Học sinh, Sinh viên và người học;
- Lưu VT, TCHC.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. NGUYỄN VĂN QUANG

Ghi chú:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;

- Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần;

- Sinh viên thi lần 2 đã hoàn thành lệ phí thi đến ngày 21/7/2020 tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.
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CHÚTS. NGUYỄN VĂN QUANG
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